MẪU BÁO GIÁ
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ
Trên cơ sở mời báo giá lập giá kế hoạch dự toán chi tiết Gói thầu Bảo trì thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ. Chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của công ty] báo giá Bảo trì thiết bị y tế năm 2026 như sau:
	STT
	Tên thiết
	Model/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Nội dụng cần thực hiện bảo trì
	Số lượng
	ĐVT
	Đơn giá bao gồm VAT
	Thành tiền
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	Tổng cộng:
(Bằng chữ:……………………………….)
	


	- Thông tin liên hệ:..........................................
	- Thời hạn có hiệu lực của báo giá:....... ngày, kể từ ngày hết hạn tiếp nhận báo giá.
	- Cam kết của nhà thầu: ..................................
	- Thông tin khác: .............................................
	- Báo giá này đã bao gồm thuế GTGT và toàn bộ chi phí để thực hiện.
	
	….., ngày…. tháng….năm…
Đại diện hợp pháp của công ty
(Ký tên, đóng dấu)
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DANH MỤC MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu Bảo trì thiết bị y tế năm 2026
	STT
	Tên thiết bị
	Model/ Hãng sản xuất/ Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Nội dung cần thực hiện bảo trì
	Số lượng
	ĐVT

	1
	Máy tạo oxy từ khí trời
	Integra/ Sequal/ Mỹ
	2006
	  Kiểm tra hoạt động tổng thể máy 
  Vệ sinh hoặc thay lọc bụi đầu vào 
  Kiểm tra bộ lọc vi khuẩn 
  Kiểm tra độ tinh khiết oxy đầu ra 
  Kiểm tra áp suất và lưu lượng oxy 
  Kiểm tra hệ thống quạt làm mát 
  Kiểm tra tiếng ồn và rung 
  Kiểm tra dây nguồn, tiếp địa
	01
	Cái

	2
	Máy tạo Oxy từ khí trời
	DE-2AW/ DEDAKJ/ Trung Quốc
	2024
	  Kiểm tra hoạt động tổng thể máy 
  Vệ sinh hoặc thay lọc bụi đầu vào 
  Kiểm tra bộ lọc vi khuẩn 
  Kiểm tra độ tinh khiết oxy đầu ra 
  Kiểm tra áp suất và lưu lượng oxy 
  Kiểm tra hệ thống quạt làm mát 
  Kiểm tra tiếng ồn và rung 
  Kiểm tra dây nguồn, tiếp địa
	01
	Cái

	3
	Máy hút đàm
	YBDX-230/ Italia
	2006
	  Kiểm tra áp lực hút 
  Kiểm tra bình chứa dịch 
  Vệ sinh đường ống hút 
  Kiểm tra van một chiều 
  Kiểm tra rò rỉ 
  Kiểm tra hệ thống điện 
	01
	Cái

	4
	Máy Laser HeNe
	STL – 101/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc
	2013
	  Kiểm tra công suất phát tia 
  Kiểm tra đầu phát laser 
  Vệ sinh hệ thống quang học 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra nút điều khiển 
  Kiểm tra dây dẫn quang 
  Kiểm tra khóa an toàn 
  Hiệu chuẩn năng lượng tia
	01
	Cái

	5
	Máy Laser HeNe
	STL – 101/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc
	2024
	  Kiểm tra công suất phát tia 
  Kiểm tra đầu phát laser 
  Vệ sinh hệ thống quang học 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra nút điều khiển 
  Kiểm tra dây dẫn quang 
  Kiểm tra khóa an toàn 
  Hiệu chuẩn năng lượng tia
	01
	Cái

	6
	Máy Laser HeNe
	HL-1100S/ Trung tâm Công nghệ Laser/ Việt Nam
	2019
	  Kiểm tra công suất phát tia 
  Kiểm tra đầu phát laser 
  Vệ sinh hệ thống quang học 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra nút điều khiển 
  Kiểm tra dây dẫn quang 
  Kiểm tra khóa an toàn 
  Hiệu chuẩn năng lượng tia
	01
	Cái

	7
	Máy đo điện tim
	Cardisuny C120/ Fukuda ME/ Nhật Bản
	2019
	  Kiểm tra tín hiệu ECG 
  Kiểm tra điện cực 
  Vệ sinh cáp điện cực 
  Kiểm tra giấy in 
  Kiểm tra pin 
  Kiểm tra hệ thống in 
  Hiệu chuẩn tín hiệu
	01
	Cái

	8
	Máy đo điện tim
	Cardico 306/ Suzuken/ Nhật Bản
	2022
	  Kiểm tra tín hiệu ECG 
  Kiểm tra điện cực 
  Vệ sinh cáp điện cực 
  Kiểm tra giấy in 
  Kiểm tra pin 
  Kiểm tra hệ thống in 
  Hiệu chuẩn tín hiệu
	01
	Cái

	9
	Máy Laser nội mạch
	GX-1000/ Guilin Kangxing 
Medical Instrument Co., Ltd/ Trung Quốc
	2006
	  Kiểm tra năng lượng phát 
  Kiểm tra đầu phát laser 
  Kiểm tra dây dẫn quang 
  Vệ sinh đầu phát 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra hệ thống điều khiển
	01
	Cái

	10
	Máy Laser nội mạch
	LS216/ Viện Vật lý Sinh họ/ Việt Nam
	2021
	  Kiểm tra năng lượng phát 
  Kiểm tra đầu phát laser 
  Kiểm tra dây dẫn quang 
  Vệ sinh đầu phát 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra hệ thống điều khiển
	01
	Cái

	11
	Máy phát tia Plasma lạnh Plasma MED
	PlasmaMED-BV- GAP/ PLT/ Việt Nam
	2018
	  Kiểm tra đầu phát plasma 
  Kiểm tra công suất phát 
  Vệ sinh điện cực 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra dây nguồn 
  Kiểm tra hệ thống điều khiển 
  Kiểm tra an toàn điện
	01
	Cái

	12
	Máy phân tích da
	Focuskin/ PIE/ Hàn Quốc
	2024
	  Vệ sinh camera 
  Kiểm tra ánh sáng 
  Kiểm tra phần mềm 
  Kiểm tra màn hình 
  Kiểm tra cổng kết nối 
	01
	Cái

	13
	Máy siêu âm màu tổng quát
	F31/ Hitachi/ Japan
	2018
	  Kiểm tra đầu dò 
  Vệ sinh đầu dò 
  Kiểm tra chất lượng hình ảnh 
  Kiểm tra cổng kết nối 
  Kiểm tra bàn phím 
  Kiểm tra màn hình 
	01
	Cái

	14
	Máy kim tiêm tự động
	Hydro Injector II/ DAOL MED/ Korea
	2018
	  Kiểm tra áp lực tiêm 
  Kiểm tra kim tiêm 
  Kiểm tra cơ cấu bơm 
  Vệ sinh thiết bị 
  Kiểm tra hệ thống điện 
  Kiểm tra độ chính xác liều
	01
	Cái

	15
	Máy điện di ION
	Acthyderm/ Microlab/ Hàn Quốc
	2013
	  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dòng điện 
  Kiểm tra cổng kết nối 
  Vệ sinh điện cực 
  Kiểm tra nguồn điện 
	01
	Cái

	16
	Máy điện di 
	CryoStamp/ SJ Global/ Hàn Quốc
	2020
	  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dòng điện 
  Kiểm tra cổng kết nối 
  Vệ sinh điện cực 
  Kiểm tra nguồn điện 
	01
	Cái

	17
	Máy laser CO2 Fractional
	COSCAN-5000/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc
	2011
	  Kiểm tra công suất laser 
  Kiểm tra ống laser 
  Vệ sinh gương phản xạ 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra tay cầm 
  Kiểm tra bàn đạp 
  Hiệu chuẩn năng lượng
	01
	Cái

	18
	Máy điều trị bệnh da bằng tia UV-B
	VTRAC/ Photomedex/ Mỹ
	2013
	  Kiểm tra đèn UV 
  Kiểm tra cường độ tia 
  Vệ sinh buồng chiếu 
  Kiểm tra hệ thống điều khiển 
  Kiểm tra hệ thống nước làm mát, bộ lọc nước, châm nước làm mát
	01
	Cái

	19
	Máy IPL 
	IPL MED/ EME S.r.l/ Italia
	2018
	  Kiểm tra đèn phát IPL 
  Kiểm tra năng lượng phát 
  Vệ sinh tay cầm 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra bộ lọc ánh sáng
	01
	Cái

	20
	Máy điện di 
	Aqua Mesoderm/ Sensol/ Italia
	2018
	  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dòng điện 
  Kiểm tra cổng kết nối 
  Vệ sinh điện cực 
  Kiểm tra nguồn điện 
	01
	Cái

	21
	Máy trẻ hóa da bằng công nghệ HIFU
	Hipro/ Daeju Meditech/ Hàn Quốc
	2018
	  Kiểm tra đầu phát HIFU 
  Kiểm tra năng lượng 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Vệ sinh đầu phát 
  Kiểm tra dây kết nối
	01
	Cái

	22
	Máy trẻ hóa da bằng công nghệ RF
	RF Baron (HR-S250)/ MIZ/ Hàn Quốc
	2020
	  Kiểm tra đầu RF 
  Kiểm tra năng lượng 
  Vệ sinh điện cực 
  Kiểm tra làm mát 
  Kiểm tra hệ thống điều khiển
	01
	Cái

	23
	Máy làm lạnh 
	Cryo 6/ Zimmer/ Đức
	2019
	  Kiểm tra nhiệt độ 
  Vệ sinh bộ lọc khí 
  Kiểm tra quạt 
  Kiểm tra ống dẫn khí, ống dẫn nước
	01
	Cái

	24
	Máy điện di G-COOL
	G-COOL/ DaeYang Medical/ Hàn Quốc
	2017
	  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dòng điện 
  Kiểm tra cổng kết nối 
  Vệ sinh điện cực 
  Kiểm tra nguồn điện 
	01
	Cái

	25
	Tủ sấy
	DX31/ Yamato/ Nhật Bản
	1993
	  Kiểm tra nhiệt độ 
  Kiểm tra bộ gia nhiệt 
  Kiểm tra quạt 
  Vệ sinh buồng sấy 
	01
	Cái

	26
	Tủ ấm 37 độ
	BE200/ Memmert GmbH/ Đức
	1990
	  Kiểm tra nhiệt độ 
  Kiểm tra cảm biến nhiệt 
  Kiểm tra quạt 
  Vệ sinh buồng ấm 
	01
	Cái

	27
	Máy ly tâm PRP
	PRP01/ Changsha Biomedical Supply Co.,Ltd/ China
	2018
	  Kiểm tra rotor 
  Kiểm tra tốc độ quay 
  Kiểm tra cân bằng 
  Vệ sinh buồng ly tâm 
  Kiểm tra khóa nắp 
	01
	Cái

	28
	Máy ly tâm
	EBA 200/ Andreas Hettich GmbH/ Đức
	2021
	  Kiểm tra rotor 
  Kiểm tra tốc độ quay 
  Kiểm tra cân bằng 
  Vệ sinh buồng ly tâm 
  Kiểm tra khóa nắp 
	01
	Cái

	29
	Máy ly tâm
	EBA 20/ Andreas Hettich GmbH/ Đức
	2013
	  Kiểm tra rotor 
  Kiểm tra tốc độ quay 
  Kiểm tra cân bằng 
  Vệ sinh buồng ly tâm 
  Kiểm tra khóa nắp 
	01
	Cái

	30
	Máy ly tâm
	Z206A/ Hermle/ Đức
	2024
	  Kiểm tra rotor 
  Kiểm tra tốc độ quay 
  Kiểm tra cân bằng 
  Vệ sinh buồng ly tâm 
  Kiểm tra khóa nắp 
	01
	Cái

	31
	Máy lắc ABC
	MR-5/ ABC Labo Corporation/ Nhật
	2001
	  Kiểm tra tốc độ lắc 
  Kiểm tra động cơ 
  Kiểm tra giá đỡ 
  Vệ sinh thiết bị
	01
	Cái

	32
	Kính hiển vi Olympus
	CX21/ Olympus Optical/ Nhật
	2007
	  Vệ sinh vật kính 
  Vệ sinh thị kính 
  Kiểm tra ánh sáng 
  Kiểm tra cơ cấu chỉnh nét 
  Bôi trơn cơ khí
	01
	Cái

	33
	Kính hiển vi Olympus
	CX23/ Olympus Optical/ Trung Quốc
	2019
	  Vệ sinh vật kính 
  Vệ sinh thị kính 
  Kiểm tra ánh sáng 
  Kiểm tra cơ cấu chỉnh nét 
  Bôi trơn cơ khí
	01
	Cái

	34
	Tủ ATSH ESCO Class II BSC
	AC2-4E8/ ESCO Singapore/ Singapore
	2014
	  Kiểm tra lưu lượng gió 
  Kiểm tra bộ lọc HEPA 
  Kiểm tra áp suất 
  Kiểm tra đèn UV 
  Vệ sinh buồng 
  Kiểm định an toàn sinh học
	01
	Cái

	35
	Tủ An toàn sinh học cấp II
	BLB06/ Phượng Hải/ Việt Nam
	2020
	  Kiểm tra lưu lượng gió 
  Kiểm tra bộ lọc HEPA 
  Kiểm tra áp suất 
  Kiểm tra đèn UV 
  Vệ sinh buồng 
  Kiểm định an toàn sinh học
	01
	Cái

	36
	Máy lọc không khí
	Airdecon Pure/ Amity/ Anh
	2019
	  Vệ sinh hoặc thay lọc 
  Kiểm tra quạt 
  Kiểm tra lưu lượng khí 
  Kiểm tra cảm biến
	01
	Cái

	37
	Máy điêu trị bệnh da bằng công nghệ Plasma siêu cao tần
	ZEUS-150/ ZERONE/ Hàn Quốc
	2018
	  Kiểm tra công suất 
  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dây nối 
  Kiểm tra chế độ cắt/đốt 
  Kiểm tra tiếp địa
	01
	Cái

	38
	Máy điêu trị bệnh da bằng công nghệ Plasma siêu cao tần
	ZEUS-100/ ZERONE/ Hàn Quốc
	2017
	  Kiểm tra công suất 
  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dây nối 
  Kiểm tra chế độ cắt/đốt 
  Kiểm tra tiếp địa
	01
	Cái

	39
	Máy laser CO2
	C2L 30/ ITC Co.,Ltd/ Hàn Quốc
	2013
	  Kiểm tra công suất laser 
  Kiểm tra ống laser 
  Vệ sinh gương phản xạ 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra tay cầm 
  Kiểm tra bàn đạp 
	03
	Cái

	40
	Máy laser CO2
	LPT 403/ Long Phương Co.,Ltđ/ Việt Nam
	2019
	  Kiểm tra công suất laser 
  Kiểm tra ống laser 
  Vệ sinh gương phản xạ 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra tay cầm 
  Kiểm tra bàn đạp 
	01
	Cái

	41
	Máy hút khói bụi (khử mùi)
	F60001/ Trung Quốc
	2018
	· Kiểm tra quạt hút 
· Vệ sinh bộ lọc 
· Kiểm tra đường ống 
· Kiểm tra lưu lượng hút 
	02
	Cái

	42
	Dao mổ điện cao tần
	ZEUS-150/ ZERONE/ Hàn Quốc
	2024
	  Kiểm tra công suất 
  Kiểm tra điện cực 
  Kiểm tra dây nối 
  Kiểm tra chế độ cắt/đốt 
  Kiểm tra tiếp địa
	01
	Cái

	43
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số
	PVM – 2701/ Nihon Kohden/ Nhật Bản 
	2013
	  Kiểm tra tín hiệu 
  Kiểm tra dây cáp 
  Kiểm tra pin 
  Kiểm tra màn hình 
  Vệ sinh toàn diện máy
	01
	Cái

	44
	Máy tạo oxy từ khí trời
	Newlife/ Airsep Corporation/ Mỹ
	2006
	  Kiểm tra hoạt động tổng thể máy 
  Vệ sinh hoặc thay lọc bụi đầu vào 
  Kiểm tra bộ lọc vi khuẩn 
  Kiểm tra độ tinh khiết oxy đầu ra 
  Kiểm tra áp suất và lưu lượng oxy 
  Kiểm tra hệ thống quạt làm mát 
  Kiểm tra tiếng ồn và rung 
  Kiểm tra dây nguồn, tiếp địa
	01
	Cái

	45
	Nồi hấp tiệt trùng
	TC-409A/ Medsource/ Đài Loan
	2023
	  Kiểm tra áp suất 
  Kiểm tra nhiệt độ 
  Kiểm tra gioăng cửa 
  Kiểm tra van an toàn 
  Kiểm tra hệ thống gia nhiệt 
  Kiểm tra chu trình hấp 
  Vệ sinh buồng hấp
	01
	Cái

	46
	Máy đo điện tim
	C110/ Fukuda M-E/ Nhật Bản
	2019
	  Kiểm tra tín hiệu ECG 
  Kiểm tra điện cực 
  Vệ sinh cáp điện cực 
  Kiểm tra giấy in 
  Kiểm tra pin 
  Kiểm tra hệ thống in 
  Hiệu chuẩn tín hiệu
	01
	Cái

	47
	Máy laser HeNe
	STL – 101/ Stratek Co.,Ltd/ Hàn Quốc
	2013
	  Kiểm tra công suất phát tia 
  Kiểm tra đầu phát laser 
  Vệ sinh hệ thống quang học 
  Kiểm tra hệ thống làm mát 
  Kiểm tra nút điều khiển 
  Kiểm tra dây dẫn quang 
  Kiểm tra khóa an toàn 
  Hiệu chuẩn năng lượng tia
	01
	Cái

	48
	Máy sấy đồ vải
	ADE-758V/ ADC/ Mỹ
	2020
	  Kiểm tra nhiệt độ 
  Kiểm tra quạt, hệ thống thoát nước hay ống thông hơi 
  Kiểm tra bộ gia nhiệt 
  Vệ sinh lưới lọc, lồng sấy
	01
	Cái

	
49
	Bơm tiêm tự động
	TOP 5300/ Top Corporation/ Nhật Bản
	2018
	  Kiểm tra lưu lượng 
  Kiểm tra pin 
  Kiểm tra cảnh báo 
  Kiểm tra cơ cấu bơm
	02
	Cái













